
 

 

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

THANH TRA TỈNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /TTR-VP Quảng Ngãi, ngày      tháng 11 năm 2025 

V/v khảo sát hiện trạng 

 hạ tầng công nghệ thông tin 

 

 

 

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ 

 

 Thanh tra tỉnh nhận được Công văn số 2835/SKHCN-BCVT&CĐS ngày 

14/11/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc khảo sát hiện trạng hạ tầng 

công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Thanh tra tỉnh 

cung cấp số liệu khảo sát hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin (theo Phụ lục 

đính kèm). 

 Thanh tra tỉnh thông tin để Sở Khoa học và Công nghệ biết, tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 

- Lưu: VT,VP. 

 KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Trung 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC 

MẪU KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

(Kèm theo Công văn số      /TTR-VP ngày    tháng 11 năm 2025 của Thanh tra tỉnh) 

 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

- Tên đơn vị: Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi 

- Địa chỉ: số 68, Phạm Văn Đồng, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi 

- Có phòng máy chủ: 01, Diện tích: 12m2  

- Thông tin liên hệ: 

Họ và tên: Trương Quang Trọng Địa chỉ mail: tqttrong-ttra@quangngai.gov.vn Điện thoại: 0986597018 

 

II. HẠ TẦNG PHẦN CỨNG - THIẾT BỊ 

1. Thiết bị mạng, bảo mật 

TT Loại thiết bị Tên thiết bị/Hãng 
Số 

lượng 

Tình trạng hoạt động(Tốt/Trung 

bình/Hỏng/Không sử dụng) 

Mục đích sử 

dụng 

1 Firewall 
Sophos XG 230 Version 

SFOS 17.5.10 MR 
01 Tốt 

Bảo vệ mạng nội 

bộ (Hết bản 

quyền) 

2 Switch 

Switch LINKSYS 

24 Port 10/100 + 2Port 

Gigabit Switch +2miniGBIC 

01 Tốt 
Kết nối mạng nội 

bộ 

 

2. Thiết bị máy chủ, lưu trữ  
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TT Loại thiết bị 
Tên thiết 

bị/Hãng 

Số 

lượng 

Tình trạng hoạt động 

(Tốt/Trung bình/Hỏng/Không 

sử dụng 

Dung lượng ổ 

cứng/RAM/CPU 

Mục đích sử 

dụng 

1 Máy chủ vật lý 
HPE Proliant 

Gen20 
2 Hỏng   

2 Máy chủ ảo Không     

3 
Thiết bị lưu trữ 

SAN/NAS 
Không     

 

3. Hệ thống phần mềm/ứng dụng đang triển khai (phần mềm triển khai tại máy chủ của đơn vị và máy chủ thuê 

doanh nghiệp, Trung tâm dữ liệu tỉnh; không cần liệt kê phần mềm dùng chung của các cơ quan khác triển khai)  

TT Tên phầng mềm/ứng dụng Mục đích sử dụng 
Đơn vị cung cấp/triển 

khai 
Địa điểm 

Tình trạng sử 

dụng 

1 

Phần mềm xây dựng cơ sở 

dữ liệu thanh tra trên địa 

bàn tỉnh 

Quản lý, xử lý việc 

chồng chéo các 

cuộc thanh tra, 

kiểm tra trên địa 

bàn tỉnh 

Công ty Cổ phần Công 

nghệ thông tin Toàn 

Cầu Xanh 

Trung tâm Chuyển 

đổi số và Đổi mới 

sáng tạo tỉnh 

Quảng Ngãi 

Đang sử dụng 

 

4. Hệ thống kết nối - truyền dẫn 

TT Đường truyền sử dụng 
Đơn vị cung cấp lắp đặt 

đường truyền 

Số lượng đường 

truyền sử dụng 

Tình trạng hoạt 

động 
Mục đích sử dụng 

1 Mạng TSLCD Không    

2 Mạng Internet 
VNPT - 1Gigabit 01 Tốt Phục vụ công tác 

Viettel 1Gigabit 02 Tốt Phục vụ công tác 

5. Nội dung khác (nếu các đơn vị cần đề xuất/kiến nghị với Sở Khoa học và Công nghệ)  

Đề xuất Sở Khoa học và Công nghệ cấp bản quyền Windows của nhà sản xuất và bản quyền Microsoft Office. 
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